
Biểu số 3

Kế họach Thực hiện Kế họach Thực 
hiện

1 Trần Phước Dũng Chủ tịch 
HĐTV Chuyên trách 7.30 26.730 24.781 1.949 0.232 0.025 26.986

2 Vũ Thị Tường Vy Giám đốc Chuyên trách 6.64 25.740 23.703 1.949 0.248 0.033 25.934

3 Dương Văn Hai Phó GĐ Chuyên trách 6.31 22.770 21.183 1.559 0.232 0.378 23.352

4 Nguyễn Đắc Vinh Phó GĐ Chuyên trách 6.31 22.770 20.813 1.494 0.232 0.008 22.546

5 Nguyễn Trường  Phi Phó GĐ Chuyên trách 6.31 22.770 20.853 1.494 0.232 0.353 22.932

6 Vũ Vũ Bá Kế toán 
trưởng Chuyên trách 5.98 20.790 20.149 1.494 0.232 0.370 22.244

7 Nguyễn Thị Minh Phượng Kế toán 
trưởng Chuyên trách 5.65 19.775 1.494 0.248 0.008 21.525

8 Trần Văn Tẳng Kiểm soát 
viên Chuyên trách 6.31 22.770 21.119 1.494 0.232 0.008 22.853
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